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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN: ÂM NHẠC

Năm học 2020 – 2021

KHỐI 9
Cả năm: 18 tuần = 18 tiết (1 tiết/1 tuần)

Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết

HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Thời lượng dạy học
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức tổ chức dạy học
	Điều chỉnh thực hiện

	1
	1
	- Học hát bài: Bóng dáng một ngôi trường
	1
	- HS biết nhạc sĩ Hoàng Lân là tác giả của bài Bóng dáng một ngôi trường. Biết nội dung bài hát nói về những kỉ niệm sâu sắc thời đi học.

- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. 

Biết cách lấy hơi, hát rõ lời diễn cảm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...
	 Thực hành,hoạt động nhóm,cá nhân
	

	2
	2
	- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng

- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TĐN số 1
	1
	- HS có khái niệm về quãng. Biết có các loại quãng: trưởng, thứ, đúng, tăng, giảm.

- HS biết cấu tạo của giọng Son trưởng.

- HS biết bài TĐN số 1 - Cây sáo là nhạc Ba Lan, được viết ở giọng Son trưởng. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	Thực hành,hoạt động nhóm,cá nhân


	

	3
	3
	- Ôn tập bài hát:Bóng dáng một ngôi trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
	1
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Bóngdáng một ngôi trường. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 1, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- HS biết đặc điểm của ca khúc thiếu nhi phổ thơ. Kể được tên một số bài hát thiếu nhi phổ thơ.
	Thực hành,hoạt động nhóm,cá nhân


	

	4
	4
	- Học bài hát: Nụ cười
	1
	- HS biết bài Nụ cười là bài hát Nga, nội dung bài hát thể hiện sự lạc quan, yêu đời của tuổi thiếu nhi. Biết bài hát viết ở nhịp 2/2.

- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...
	Thực hành,

hoạt động nhóm,cá nhân


	

	5
	5
	- Ôn tập bài hát: Nụ cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2


	1
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Nụ cười. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

- HS biết công thức cấu tạo của giọng Mi thứ.

- HS biết bài TĐN số 2 - Nghệ sĩ với cây đàn là nhạc Nga, được viết ở giọng Mi thứ, nhịp 3/4. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	Thực hành,

hoạt động nhóm,cá nhân


	

	6
	6
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2

- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
	1
	- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 2, kết hợp gõ đệm.

- HS biết khái niệm về hợp âm, phân biệt được hợp âm ba và hợp âm bảy.

- HS biết vài nét về tiểu sử và sự nghiệp của nhạc sĩ Trai-côp-xki.
	Viết, thực hành,hoạt động nhóm,cá nhân


	

	7
	7
	Học hát bài: Nối vòng tay lớn
	1
	- HS biết bài Nối vòng tay lớn do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác, nội dung bài hát kêu gọi sự đoàn kết của mọi người vì đất nước độc lập, thống nhất.

- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm.
	Thực hành,hoạt động nhóm.
	

	8
	8
	- Giới thiệu về dịch giọng

- Tập đọc nhạc: Giọng pha trưởng – TĐN số 3
	1
	- HS biết khái niệm về dịch giọng, đặc điểm của dịch giọng.

- HS biết công thức cấu tạo của giọng Pha trưởng.

- HS biết bài TĐN số 3 - Lá xanh là sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt, được viết ở giọng Pha trưởng. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	Thực hành,hoạt động nhóm.
	

	9
	9
	- Ôn tập
	1
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của hai bài hát: Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

- HS biết về quãng và hợp âm.

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 1, số 2, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	Thực hành,hoạt động nhóm,cá nhân


	

	10
	10
	- Kiểm tra 1 tiết
	1
	Thực hiện theo những nội dung đã ôn tập ở tiết trước.
	Thực hành,hoạt động nhóm
	

	11
	11
	- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
	1
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát Nốivòng tay lớn. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 3, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- HS biết vài nét về tiểu sử và sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Biết nội dung của bài hát Mẹ yêu con là một khúc ru trìu mến, thiết tha, ca ngợi tình mẹ con. 
	Thực hành,hoạt động nhóm,cá nhân


	

	12
	12
	- Học hát bài: Lí kéo chài
	1
	- HS biết bài Lí kéo chài là dân ca Nam Bộ. Biết nội dung bài hát thể hiện tinh thần lao động và niềm lạc quan yêu đời của người dân đánh cá.

- HS hát đúng giai điệu lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...
	Thực hành,

hoạt động nhóm,cá nhân


	

	13
	13
	- Ôn tập bài hát: Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: giọng Rê thứ - TĐN số 4
	1
	- HS hát đúng giai điệu lời ca của bài Lí kéochài. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

- HS biết cấu tạo của giọng Rê thứ.

- HS biết bài TĐN số 4 - Cánh én tuổi thơ là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, được viết ở giọng Rê thứ. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	Thực hành,hoạt động nhóm, cá nhân
	

	14
	14
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

- Âm nhạc thường thức:Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca.
	1
	- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 4, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- HS kể được tên một số bài hát mang âm hưởng dân ca.
	Thực hành,

hoạt động nhóm,cá nhân


	- Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào phần Âm nhạc thường thức

	15
	15
	- Dạy bài hát do địa phương tự chọn
	1
	- HS biết tên tác giả, xuất xứ, nội dung của bài hát (GV cần chọn bài hát gần gũi và phù hợp với năng lực của HS).

- HS hát đúng giai điệu lời ca của bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...
	Thực hành,hoạt động nhóm.
	(Dùng cho thay thế hoặc ngoại khóa)



	16
	16
	- Ôn tập


	1
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của 2 bài hát: Nối vòng tay lớn, Lí kéo chài. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 3, số 4, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	 Thực hành,hoạt động nhóm.
	

	17
	17
	- Ôn tập 
	1
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca, diễn cảm các bài hát đã học. Biết trình bày các bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

- HS biết được khái niệm về quãng, hợp âm, dịch giọng.

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca các bài TĐN đã học, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- HS biết vài nét về tiếu sử và sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ được giới thiệu trong SGK.
	Thực hành nhóm

	

	18
	18
	- Kiểm tra cuối kì.
	1
	Thực hiện theo những nội dung đã ôn tập ở các tiết trước.
	Thực hành theo nhóm
	

	
	
	Hợp Tiến, ngày      tháng 9 năm 2020

	HIỆU TRƯỞNG
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	TỔ TRƯỞNG
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	NGƯỜI LẬP

Nông Thị Thu Hường


